BÀI 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
I. Chọn phối
1.Thế nào là chọn phối
- Chọn ghép đôi giữa con đực và con cái để cho sinh sản gọi là chọn phối.
2.Các phương pháp chọn phối.
- Để nhân lên một giống tốt: Chọn ghép con đực và con cái trong cùng giống đó
- Để lai tạo giống: Chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau.
II. Nhân giống thuần chủng. 20’
1.Nhân giống thuần chủng là gì?
- Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con cái của cùng một giống.
- Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, giữ vững và hoàn chỉnh đặc tính của giống đã có.
- Bài tập ( SGK )
2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?
- Muốn nhân giống thuần chủng đạt kết quả phải xác định rõ mục đích, chọn phối tốt, không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.
.....................................................................................................................................
BÀI 35: THỰC HÀNH
 NHẬN BIẾT VÀ CHỌN MỘT SỐ GIỐNG GÀ QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU

I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết
- Tranh ảnh,vật mẫu các giống gà Ri, gà Lơgo, gà Đông Tảo …..
II. Quy trình thực hành
Bước 1. Nhận xét ngoại hình.
- Hình dáng toàn thân.
Bước 2: (Đã giảm tải)
...........................................................................................................................
BÀI 36: THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT MỘT SỐ GIỐNG LỢN QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU
I.Chuẩn bị
- Tranh ảnh,vật mẫu các giống lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn Lan đơ rát, lợn Đại Bạch...
II. Nội dung và trình tự thực hành
Bước1: Quan sát đặc điểm ngoại hình.
Bước2: Đo một số chiều đo (Đã giảm tải)
...................................................................................................................................
BÀI 37:  THỨC ĂN VẬT NUÔI
I. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi
1. Thức ăn vật nuôi
-Là sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật và chất khoáng, cung cấp năng lượng, các chất dinh dưỡng cần thiết cho vật nuôi tồn tại và phát triển.
VD: rơm, rạ,....
- Vật nuôi chỉ ăn được những thức ăn nào phù hợp với đặc điểm sinh lý tiêu hoá của chúng.
2.Nguồn gốc thức ăn vật nuôi
- Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ thực vật, động vật và chất khoáng:
+Thức ăn từ thực vật: cám gạo, ngô vàng, bột sắn,....
+Thức ăn từ động vật: bột cá, bột tôm,....
+Thức ăn từ chất khoáng cung cấp Ca, Na, P,.....
II. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi
- Thức ăn có nước và chất khô. Phần chất khô thức ăn có: prôtêin, gluxít, lipít, vitamin và chất khoáng.
- Tuỳ vào loại thức ăn mà thành phần và tỷ lệ dinh dưỡng khác nhau.
…………………………………………………………………………………………
BÀI 38:  VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI
I. Thức ăn được tiêu hoá và hấp thụ như thế nào?
1.Sự tiêu hóa
-Là sự biến đổi thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn thành các chất dinh dưỡng khác mà cơ thể vật nuôi hấp thụ được.
VD:  
+Protein=>axit amin.
+Gluxit=>đường đơn.
2. Sự hấp thụ
-Là sự hấp thụ các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa qua thành ruột vào máu và được chuyển đến từng tế bào.
(đọc thêm sgk/102)
II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi
*Thức ăn cung cấp năng lượng  cho vật nuôi.
*Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo sữa, nuôi con. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.
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TIẾT 40: CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ
[bookmark: _GoBack]THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI
I. Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn
1.Chế biến thức ăn
 Mục đích: Làm tăng mùi vị, tính ngon miệng, dễ tiêu hóa,làm giảm bớt khối lượng, làm giảm độ thô cứng và khử bỏ chất độc hại. 
2.Dự trữ thức ăn.
-Mục đích: Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và luôn có đủ nguồn thức ăn dự trữ cho vật nuôi.
II. Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.
1) Các phương pháp chế biến thức ăn.
-Phương pháp vật lí: cắt ngắn thức ăn thô xanh, nghiền nhỏ thức ăn hạt, xử lí nhiệt thức ăn có chất độc hại, khó tiêu.
-Phương pháp chế biến bằng vi sinh vật: các loại thức ăn giàu tinh bột dùng phương pháp đường hóa hoặc ủ lên men.
-Phương pháp hóa học: kiềm hóa thức ăn có nhiều xơ (rơm, rạ).
-Thức ăn hỗn hợp: phối trộn nhiều loại thức ăn để tạo ra thức ăn hỗn hợp.
2.Các phương pháp dự trữ thức ăn.
- Dự trữ thức ăn ở dạng khô bằng nguồn nhiệt từ mặt trời hoặc sấy bằng điện, bằng than (lúa, ngô, khoai, sắn,..).
- Dự trữ thức ăn ở dạng nước (ủ xanh các loại rua cỏ tươi).



